
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCKX21

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,185,000

1 66DCKX20348 VŨ THỊ ÁI 27/01/1997 6.6 C+ 5.8 C 4.5 D 2.5 F 3.3 F 5.6 C 4.5 D 2 30,000

2 66DCKX20438 BÙI DIỆP ANH 26/11/1996 5.9 C 5.8 C 3.8 F 5.7 C 6.8 C+ 4.5 D 4.9 D 1 15,000

3 66DCKX20460 NGUYỄN HUY ANH 13/05/1997 4.7 D 5.7 C 4.8 D 4.8 D 6.3 C+ 7.4 B 5.0 D+ 0 0

4 66DCKX20323 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 29/05/1997 5.2 D+ 6.5 C+ 6.9 C+ 6.8 C+ 3.9 F 5.9 C 4.1 D 1 15,000

5 66DCKX20209 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 22/12/1997 7.2 B 5.4 D+ 5.1 D+ 7.1 B 6.8 C+ 8.4 B+ 4.7 D 0 0

6 66DCKX20441 TRẦN MINH ÁNH 02/04/1997 6.6 C+ 3.7 F 5.1 D+ 5.5 C 6.8 C+ 5.2 D+ 6.4 C+ 1 15,000

7 66DCKX20156 TRẦN THỊ BAN 26/07/1997 4.5 D 4.5 D 4.9 D 6.5 C+ 6.1 C+ 4.9 D 5.2 D+ 0 0

8 66DCKX20558 LÊ THỊ CHÂM 14/11/1996 6.6 C+ 5.6 C 4.7 D 7.8 B 6.1 C+ 3.9 F 3.6 F 2 30,000

9 66DCKX20105 TRỊNH CHUNG 12/05/1996 2.2 F 0.0 F 0.0 F 4.5 D 1.6 F 5.6 C 3.2 F 3 45,000

10 66DCKX20417 LÊ HỒNG CÔNG 26/01/1997 5.5 C 4.7 D 2.9 F 5.1 D+ 6.8 C+ 8.8 A 2.3 F 2 30,000

11 66DCKX20223 NGÔ THẾ DIỆU 06/10/1997 4.5 D 2.5 F 4.6 D 4.3 D 7.0 B 6.0 C+ 4.3 D 1 15,000

12 66DCKX23256 BÙI MINH DUY 18/01/1997 4.1 D 4.9 D 6.6 C+ 5.4 D+ 8.4 B+ 4.9 D 5.1 D+ 0 0

13 66DCKX20317 TRỊNH THỊ DUYÊN 27/06/1997 4.9 D 5.8 C 5.1 D+ 7.4 B 2.6 F 6.1 C+ 4.2 D 1 15,000

14 66DCKX20181 HUỲNH MINH ĐỨC 01/01/1997 5.2 D+ 4.9 D 5.5 C 7.2 B 4.4 D 4.9 D 4.9 D 0 0

15 66DCKX20274 NGUYỄN MINH ĐỨC 03/09/1997 2.0 F 0.8 F 2.3 F 5.6 C 3.7 F 3.7 F 4.1 D 5 75,000

16 66DCKX20249 ĐOÀN THỊ ĐÔNG 01/03/1996 5.0 D+ 5.0 D+ 3.7 F 7.2 B 5.2 D+ 5.6 C 5.4 D+ 1 15,000

17 66DCKX20257 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 13/08/1997 5.9 C 4.7 D 5.8 C 6.4 C+ 4.6 D 3.7 F 4.1 D 1 15,000

18 66DCKX20655 NGUYỄN HOÀNG HẢI 10/06/1997 7.3 B 2.8 F 3.5 F 6.0 C+ 2.5 F 2.8 F 5.7 C 4 60,000

19 66DCKX20636 HOÀNG THỊ HIỀN 08/12/1997 6.8 C+ 4.6 D 8.1 B+ 6.8 C+ 6.8 C+ 4.5 D 6.9 C+ 0 0

20 66DCKX20003 TRỊNH THỊ HIỀN 19/03/1997 7.9 B 5.7 C 4.6 D 7.2 B 5.8 C 6.0 C+ 3.9 F 1 15,000

21 66DCKX20071 ĐẶNG PHƯƠNG HOA 20/07/1997 8.0 B+ 4.5 D 5.1 D+ 5.4 D+ 7.2 B 4.7 D 6.3 C+ 0 0

22 66DCKX20692 VI BÁ HOÀNG 20/10/1997 4.0 D 4.6 D 2.5 F 5.0 D+ 5.1 D+ 5.1 D+ 3.8 F 2 30,000

23 66DCKX20078 NGUYỄN THỊ HUẾ 11/02/1997 6.3 C+ 6.0 C+ 5.6 C 4.7 D 5.1 D+ 6.3 C+ 4.4 D 0 0

24 66DCKX20454 PHẠM THỊ HUYỀN 15/09/1997 6.3 C+ 7.9 B 7.9 B 8.7 A 7.5 B 7.6 B 6.5 C+ 0 0

25 66DCKX20126 PHẠM THỊ THU HƯỜNG 25/07/1997 5.4 D+ 6.1 C+ 5.8 C 5.5 C 6.8 C+ 4.2 D 4.1 D 0 0

26 66DCKX20386 VŨ THỊ THU HƯƠNG 19/05/1997 5.4 D+ 6.8 C+ 5.3 D+ 6.9 C+ 4.0 D 6.0 C+ 6.7 C+ 0 0

27 66DCKX20160 ĐẶNG NHẬT LỆ 07/11/1997 5.2 D+ 5.8 C 3.7 F 6.5 C+ 4.6 D 7.0 B 5.0 D+ 1 15,000

28 66DCKX20519 ĐINH VĂN LUÂN 11/11/1996 4.5 D 6.0 C+ 3.3 F 3.8 F 2.3 F 5.2 D+ 4.1 D 3 45,000

29 66DCKX20404 LÊ BÌNH MINH 08/08/1997 6.0 C+ 4.7 D 3.7 F 5.3 D+ 5.0 D+ 5.6 C 4.3 D 1 15,000

30 66DCKX20029 NGUYỄN BÁ MỪNG 17/05/1997 6.3 C+ 5.7 C 2.6 F 7.0 B 4.4 D 5.3 D+ 3.9 F 2 30,000

31 66DCKX20373 ĐOÀN THỊ NGA 25/11/1997 7.4 B 6.8 C+ 6.6 C+ 6.4 C+ 6.7 C+ 8.1 B+ 3.7 F 1 15,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,185,000
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32 66DCKX20082 NGUYỄN THỊ NGA 26/11/1997 6.7 C+ 6.8 C+ 4.9 D 5.3 D+ 4.6 D 6.3 C+ 4.0 D 0 0

33 66DCKX20594 LÊ THỊ NGÂN 08/09/1997 6.1 C+ 6.6 C+ 6.8 C+ 7.8 B 7.0 B 7.0 B 5.1 D+ 0 0

34 66DCKX23229 NGUYỄN LAN NGỌC 26/11/1997 5.4 D+ 7.2 B 5.1 D+ 8.2 B+ 6.5 C+ 7.0 B 5.6 C 0 0

35 66DCKX20045 NGUYỄN VĂN NGỌC 05/10/1994 5.3 D+ 5.7 C 4.5 D 4.7 D 2.3 F 6.7 C+ 3.4 F 2 30,000

36 66DCKX20597 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 16/12/1997 5.4 D+ 6.8 C+ 4.7 D 4.6 D 4.4 D 7.0 B 4.6 D 0 0

37 66DCKX20083 PHẠM THỊ NHƯ NGỌC 29/11/1997 5.9 C 6.4 C+ 5.5 C 4.4 D 3.7 F 6.3 C+ 5.0 D+ 1 15,000

38 66DCKX20542 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 20/10/1997 5.0 D+ 2.6 F 5.7 C 5.1 D+ 4.7 D 6.0 C+ 5.6 C 1 15,000

39 66DCKX20474 NGUYỄN HỒNG NHUNG 13/05/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.9 F 0.0 F 1 15,000

40 66DCKX20463 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 07/09/1996 6.3 C+ 7.3 B 4.7 D 6.0 C+ 4.7 D 7.7 B 5.3 D+ 0 0

41 66DCKX20366 ĐẶNG HỒNG PHI 06/09/1997 5.9 C 6.1 C+ 3.8 F 4.0 D 1.9 F 7.0 B 4.3 D 2 30,000

42 66DCKX20725 NGUYỄN HỒNG PHONG 03/01/1997 4.7 D 3.1 F 3.1 F 7.0 B 2.3 F 7.5 B 5.6 C 3 45,000

43 66DCKX20621 VŨ NGỌC PHÚ 25/11/1997 5.6 C 6.3 C+ 5.2 D+ 6.1 C+ 4.2 D 7.5 B 4.3 D 0 0

44 66DCKX20583 TRẦN THỊ MINH PHƯỢNG 22/11/1997 7.5 B 7.9 B 6.8 C+ 7.4 B 8.2 B+ 9.1 A 4.5 D 0 0

45 66DCKX20226 BÙI THỊ MỸ PHƯƠNG 24/04/1996 6.2 C+ 5.8 C 6.1 C+ 6.4 C+ 5.1 D+ 5.4 D+ 2.0 F 1 15,000

46 66DCKX20512 KHUẤT THỊ MINH PHƯƠNG 27/12/1997 6.1 C+ 8.0 B+ 4.0 D 5.0 D+ 7.5 B 6.8 C+ 5.2 D+ 0 0

47 66DCKX20625 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 20/02/1996 5.9 C 6.1 C+ 4.2 D 7.4 B 6.2 C+ 6.7 C+ 5.6 C 0 0

48 66DCKX20533 TRẦN VĂN PHƯƠNG 01/01/1996 4.8 D 6.7 C+ 4.1 D 3.8 F 5.3 D+ 3.7 F 3.8 F 3 45,000

49 66DCKX20702 NGUYỄN THỊ SEN 04/08/1997 6.1 C+ 8.9 A 5.8 C 7.2 B 8.2 B+ 8.6 A 5.1 D+ 0 0

50 66DCKX20650 ĐỖ TRƯỜNG SƠN 24/03/1997 4.0 D 8.2 B+ 3.0 F 6.0 C+ 6.5 C+ 3.0 F 5.8 C 2 30,000

51 66DCKX20061 LÊ SỸ THANH 24/05/1997 5.5 C 5.3 D+ 5.0 D+ 6.1 C+ 5.4 D+ 2.6 F 4.1 D 1 15,000

52 66DCKX20704 BÙI THỊ THẢO 02/08/1997 6.4 C+ 5.8 C 6.1 C+ 6.4 C+ 2.5 F 8.4 B+ 5.2 D+ 1 15,000

53 66DCKX23290 ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO 19/09/1997 5.6 C 6.1 C+ 6.1 C+ 7.2 B 5.4 D+ 4.7 D 5.9 C 0 0

54 66DCKX20332 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 19/06/1997 5.8 C 2.9 F 2.5 F 6.3 C+ 5.3 D+ 1.7 F 6.1 C+ 3 45,000

55 66DCKX20515 VŨ PHƯƠNG THẢO 10/09/1997 5.9 C 5.8 C 4.7 D 6.8 C+ 6.7 C+ 4.2 D 5.2 D+ 0 0

56 66DCKX20293 NGUYỄN THỊ TRANG 14/01/1997 7.2 B 4.7 D 8.2 B+ 8.1 B+ 5.6 C 4.7 D 4.7 D 0 0

57 66DCMX21118 NGUYỄN MẠNH TRÁNG 16/09/1997 3.2 F 2.8 F 2.5 F 2.9 F 2.8 F 1.6 F 6 90,000

58 66DCKX20238 LÊ QUANG TRƯỜNG 04/10/1997 3.6 F 3.9 F 3.6 F 4.8 D 2.2 F 2.6 F 2.1 F 6 90,000

59 66DCKX20150 LÊ NGỌC TÚ 06/02/1997 4.3 D 2.7 F 2.4 F 5.7 C 3.6 F 3.9 F 4.3 D 4 60,000

60 66DCKX20565 BÙI THỊ TUYẾT 05/08/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.9 F 0.0 F 1 15,000

61 66DCKX20687 NGUYỄN THỊ TUYẾT 16/08/1996 5.1 D+ 7.0 B 6.1 C+ 5.3 D+ 6.1 C+ 5.1 D+ 3.7 F 1 15,000

62 66DCKT21536 PHẠM THỊ TÚ UYÊN 19/11/1997 9.5 A 1.8 F 1 15,000

63 66DCKX20609 NGUYỄN THỊ HẢI VÂN 23/01/1996 7.7 B 3.3 F 7.7 B 8.5 A 8.9 A 9.3 A 6.8 C+ 1 15,000

64 66DCKX20661 NGUYỄN NGHĨA VINH 19/10/1997 6.9 C+ 6.0 C+ 3.6 F 6.1 C+ 3.6 F 5.4 D+ 5.3 D+ 2 30,000


